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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 27262680201 Trương Vũ Hoàng Anh B27KDN 9 7 9.5 9.4 9.1 Chín Phẩy Một

2 27262680202 Hồ Thị Thu Hiền B27KDN 8 7.5 9.5 9.8 9.3 Chín Phẩy Ba

3 27272680203 Võ Tá Hoàng B27KDN 7 7.5 8.5 9.1 8.6 Tám Phẩy Sáu

4 27262680204 Nguyễn Thị Diễm Hương B27KDN 8 7 8 9.8 8.9 Tám Phẩy Chín

5 27262680205 Phạm Lê Ngọc Linh B27KDN 9 7 9 9.5 9.1 Chín Phẩy Một

6 27262680229 Lê Nhật My B27KDN 8 8 9.5 9.6 9.3 Chín Phẩy Ba

7 27262680206 Hồ Thúy Ngân B27KDN 10 8 8 9.8 9.2 Chín Phẩy Hai

8 27262680230 Nguyễn Thị Nghĩa B27KDN 8 8.5 9 9.1 8.9 Tám Phẩy Chín

9 27262680207 Nguyễn Hồ Ý Nhi B27KDN 10 8 9.5 8.6 8.9 Tám Phẩy Chín

10 27262180220 Nguyễn Thị Hồng Nhung B27QTH 0 0 0 0 0.0 Không

11 27262680208 Đồng Thị Phúc B27KDN 10 10 10 9.8 9.9 Chín Phẩy Chín

12 27262680209 Trần Thị Thanh Phương B27KDN 9 7.5 9.5 9.8 9.4 ChínPhẩy Bốn

13 27262680210 Cao Thị Thanh B27KDN 0 0 0 0 0.0 Không

14 27262680211 Huỳnh Thị Phương Thảo B27KDN 8 8.5 9.5 9.4 9.2 Chín Phẩy Hai

15 27262680212 Lương Thị Mỹ Thiều B27KDN 0 0 0 0 0.0 Không

16 27262680213 Mai Thị Lệ Thu B27KDN 8 7 7.5 9.8 8.8 Tám  Phẩy Tám

17 27262680228 Võ Thị Tình B27KDN 10 7 10 9.8 9.6 Chín Phẩy Sáu

18 27262680214 Trần Thị Bảo Trâm B27KDN 10 8 8.5 9.2 9.0 Chín

19 27262680215 Phạm Thị Hoàng Vi B27KDN 8 8 10 9.6 9.4 ChínPhẩy Bốn

20 27262680216 Trần Thị Xuân B27KDN 10 7 8.5 9.6 9.1 Chín Phẩy Một

STT SL

1 17

2 3

20

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Kim Phượng              ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 85%

Số sinh viên nợ 15%

TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B27KDN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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